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I. TRẮC NGHIỆM:  
Chọn câu trả lời đúng và ghi vào bài làm 
Câu 1. Biện pháp nào dưới đây có tác dụng bảo vệ môi trường ?
A. Dùng than tổ ong để đốt thay củi nhằm tiết kiệm tiền.
B. Bón nhiều phân bón hóa học để cây trồng được xanh tốt.
C. Diệt hết các loại côn trùng để bảo vệ cây trồng.
D. Xử lý nước thải công nghiệp trước khi đổ vào nguồn nước.
Câu 2.Công dân có quyền tự do tín ngưỡng là:
A. Công dân được tự do làm nghề bói toán.
B.Công dân có thể theo hoặc không theo tín ngưỡng tôn giáo nào.
C. Người đi theo tôn giáo có quyền bắt buộc con mình đi theo tôn giáo của mình.
D. Công dân có quyền được tự do truyền đạo của mình.
Câu 3.Năm 2018 thời sự đưa tin tại chùa Ba Vàng tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ thỉnh vong giải oan gia trái chủ.Theo em việc làm này của nhà chùa thể hiện điều gì trong số các điều sau đây ?
A. Sự tín ngưỡng với thần linh.B. Thực hiện đúng quy định của tôn giáo.
C. Mê tín, dị đoan.D. Tin vào sự thành tâm của mình.
Câu 4.Hành vi nào dưới đây là thực hiện đúng bổn phận của trẻ em?
A. Học hành chăm chỉ và chăm lo việc nhà giúp bố mẹ.
B. Học giỏi nhưng vô lễ với thầy cô giáo và bố mẹ.
C. Chăm chỉ việc nhà, lễ phép với người lớn nhưng lười học nên kết quả học tập thấp.
D. Lễ phép với thầy cô giáo dạy mình nhưng không lễ phép với các thầy cô khác trong trường.
Câu 5.Em lập kế hoạch tới thư viện nhà trường tìm tài liệu cho giờ học Vật lí nhưng tới nơi thì thư viện khóa cửa vì cô quản lí đi công tác đột xuất. Em sẽ chọn cách ứng xử nào trong các phương án sau ?
A. Bỏ việc đến thư viện ra khỏi kế hoạch và không thực hiện nữa.      
B. Thay thế 1công việc khác vào việc đến thư viện tìm tài liệu. 
C. Điều chỉnh lại kế hoạch đã lập thực hiện việc đến thư viện vào hôm khác.
D.Không cần quan tâm tới kế hoạch đã lập.
Câu 6. Di sản văn hóa vật thể bao gồm?
A. Di tích lịch sử - văn hóa và tài nguyên thiên nhiên.
B. Danh lam thắng cảnh và tài nguyên thiên nhiên.
C. Tài nguyên thiên nhiên và môi trường.
D. Di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh.
Câu 7. Cơ quan nào có quyền làm Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp, làm luật và sửa đổi luật ?
A. Chính phủ                                 B. Tòa án nhân dân
C. Quốc hội                                   D. Ủy ban nhân dân
Câu 8.  An nói chuyện với Bình: “Làm gì phải học môn Hóa, đằng nào thi cũng toàn trắc nghiệm mà, chúng ta có thể khoanh bừa cũng đúng, học làm gì cho mất công”. Theo em, An là người như thế nào ?
A. Là người sống và làm việc không có kế hoạch.                   B. Là người tiết kiệm.
C. Là người nói khoác.                                                              D. Là người trung thực.
Câu 9.(1,0 điểm) Nối nội dung ở cột A sao cho phù hợp với nội dung cột B để có nhận xét đúng nhất về chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước ?
	A
	
	B

	1. Chính phủ
	1 nối với…..
	a. Cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân Việt Nam và là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

	2. Quốc hội
	2 nối với…..
	b. Cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp.

	3. Tòa án nhân dân
	3 nối với…..
	c. Cơ quan thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, góp phần đảm bảo cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.

	4. Viện kiểm sát nhân dân
	4 nối với…..
	d. Cơ quan hành chính cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội.


Câu 10.(1,0 điểm): Đúng ghi Đ, sai ghi S vào các ý dưới đây:
	Hành vi
	Đ
	S

	1. Mở lớp học tình thương cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
	
	

	2. Dụ dỗ, lôi kéo trẻ em đánh bạc, hút thuốc
	
	

	3. Đưa trẻ em nghiện hút đi cai nghiện
	
	

	4. Bắt trẻ em bỏ học để lao động kiếm sống
	
	


II. TỰ LUẬN: 
Câu 1:	Vì sao lại nói nước ta là Nhà nước “của dân, do dân và vì dân”?
Câu 2: 
	a. Hãy kể 02 việc làm của em để góp phần bảo vệ di sản văn hóa ?
	b. Kể tên 04 di sản văn hóa của Việt Nam được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới?
Câu 3:
	Cho tình huống:
	Hà sinh ra trong một gia đình nghèo nhưng lại ham chơi và lười học, không nghe lời bố mẹ. Nhiều lần Hà đã trốn học để theo đám bạn đi chơi, việc học ngày càng yếu dần. 
      a. Hà đã không làm tròn những bổn phận gì của người học sinh và của người con trong gia đình ?
b. Nếu là Hà, em sẽ làm gì (nêu ít nhất 2 việc làm của em) ?
Câu 4:  Phân biệt tín ngưỡng, tôn giáo và mê tín dị đoan? Quyền tự do tín 
ngưỡng, tôn giáo được Đảng và Nhà nước ta quy định như thế nào?
Câu 5
a. Bản chất của nhà nước ta là gì? Tại sao nói: Nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân và vì dân?
b. So sánh bản chất của Nhà nước XHCN và bản chất của Nhà nước tư bản chủ nghĩa.
Câu 6
    Gia đình em được hưởng chế độ hộ nghèo của địa phương. Khi đi học, nhà trường yêu cầu em nộp bản sao sổ hộ nghèo có chứng nhận của địa phương để được hưởng chế độ chính sách của nhà nước đối với gia đình khó khăn.
a. Trong trường hợp này em sẽ đến cơ quan nào để xin chứng nhận vào bản sao sổ hộ nghèo của gia đình?
b. Bộ máy nhà nước cấp cơ sở có những cơ quan nào? HĐND xã (phường, thị trấn) có nhiệm vụ gì?




	Câu
	Đáp án

	
Câu 1
	Nước ta là Nhà nước “của dân, do dân và vì dân” vì: Nhà nước là thành quả cách mạng của nhân dân, do nhân dân lập ra và hoạt động vì lợi ích của nhân dân.

	


Câu 2
	a. HS kể được 02 việc làm của bản thân trong việc bảo vệ DSVH (Mỗi việc làm được 0,5 điểm):
VD: - Giữ vệ sinh sạch sẽ khu di tích
[bookmark: _GoBack]        - Tham quan, tìm hiểu di tích lịch sử của địa phương…
b. Kể tên 04 DSVH của VN được UNESCO công nhận là DSVH thế giới (mỗi DSVH đúng đạt 0,25 điểm)
VD: Vịnh Hạ Long, phố cổ Hội An, Phong Nha Kẻ Bàng, Cồng chiêng Tây nguyên….

	


Câu 3
	Xử lý tình huống:

	
	a. Hà đã không làm tròn những bổn phận:
- Bổn phận của người học sinh : lười học, việc học ngày càng sa sút.
- Bổn phận người con trong gia đình : Không thương yêu, biết ơn bố mẹ, không giúp đỡ bố mẹ.

	
	b. Nếu là Hà, em sẽ làm gì?
HS sẽ lựa chọn cách xử lý để phù hợp với bổn phận của trẻ em, vd:
- Nghe lời, giúp đỡ ông bà cha mẹ.
- Tập trung vào việc học để nâng cao thành tích học tập của mình….

















	Câu
	Nội dung đáp án

	






Câu 4
2,5 điểm
	* Phân biệt tôn giáo, tín ngưỡng và mê tín dị đoan: 
- Tín ngưỡng: là lòng tin vào một cái gì đó thần bí (thần linh, thượng đế, chúa trời).
- Tôn giáo: là một hình thức tín ngưỡng có hệ thống tổ chức với những quan niệm, giáo lí thể hiện rõ sự tín ngưỡng, sùng bái thần linh và những hình thức lễ nghi thể hiện sự sùng bái ấy.
- Mê tín dị đoan: là tin vào những điều mơ hồ, nhảm nhí, không phù hợp với lẽ tự nhiên (tin vào bói toán, chữa bệnh bằng phù phép) dẫn tới hậu quả xấu cho cá nhân, gia đình, cộng đồng về sức khỏe, thời gian, tài sản và tính mạng.
* Quy định của Đảng và Nhà nước về quyền tự do, tín ngưỡng của công dân: 
- Công dân có quyền theo, không theo một tín ngưỡng, tôn giáo nào. Hoặc khi đã theo có quyền thôi không theo, hay bỏ để theo một tín ngưỡng, tôn giáo khác.
- Nghiêm cấm việc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo, lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo để làm trái pháp luật và chính sách của Nhà nước.

	








Câu 5
4.5 điểm
	a.
- Bản chất: Nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân và vì dân. 
- Giải thích: 
+ Nhà nước của dân: Nhà nước ta được thành lập là thành quả của cuộc cách mạng nhân dân.
+ Nhà nước do dân : Trong mọi hoàn cảnh nhân dân ta luôn chăm lo xây dựng và củng cố nhà nước của mình, mọi hoạt động của nhà nước là do có sự đóng góp của nhân dân. 
+ Nhà nước vì dân: Mọi hoạt động của nhà nước ta luôn chăm lo xây dựng đời sống mới của nhân dân.
b. So sánh: Mỗi ý so sánh được 0.5 điểm.
	Nhà nước XHCN
	Nhà nước TBCN

	- Là nhà nước của dân, do dân và vì dân.
- Do một Đảng duy nhất lãnh đạo – Đảng cộng sản.
- Hoạt động vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh.
- Đề cao tinh thần đoàn kết, hữu nghị.
	-  Một số người đại diện cho giai cấp tư sản.
- Nhiều Đảng chia nhau quyền lợi.
- Chủ yếu làm giàu cho giai cấp tư sản.

- Luôn chia rẽ, gây chiến tranh.




	


Câu 6
3 điểm
	a. Khi cần chứng nhận vào bản sao sổ hộ nghèo cũng như các giấy tờ khác, chúng ta cần đến UBND xã ( phường, thị trấn) nơi cư trú hoặc đăng kí hộ tịch. 
b. 
- Bộ máy nhà nước cấp cơ sở gồm có 2 cơ quan: HĐND  và UBND xã (phường, thị trấn).
-  Nhiệm vụ của HĐND xã:
+ Phát triển kinh tế xã hội.
+ Ổn định , nâng cao đời sống nhân dân.
+ Củng cố an ninh quốc phòng.






